
STT MSSV H&T NGÀY SINH BẰNG TN CMND HỌC BẠ

1 1059001 PHAN HUỲNH THANH ANH 21/06/1992 x

2 1059002 ĐẶNG VIỆT ANH 18/03/1992 x

3 1059003 NGUYỄN KHÁNH BẰNG 13/06/1992 x

4 1059004 NGÔ HẢI CHÂU 30/07/1992 x

5 1059005 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 05/10/1986 x

6 1059006 TRẦN VĂN ĐỨC 14/07/1992 x

7 1059007 NGUYỄN HỮU LÊ DŨNG 22/05/1992 x x

8 1059009 QUAN VŨ MINH KHÔI 28/05/1989 x

9 1059010 TRẦN TRUNG KIÊN 19/11/1992 x

10 1059011 HUỲNH THỊ NGỌC LAM 14/01/1992 x

11 1059012 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 05/09/1992 x

12 1059013 NGUYỄN THẾ LỘC 31/08/1992 x

13 1059014 NGUYỄN VŨ LỘC 16/03/1992 x

14 1059015 NGUYỄN SƠN NAM 16/04/1992 x

15 1059016 CHÂU TRẦN NHÂN 03/07/1992 x x

16 1059017 TRƯƠNG NGỌC NHUNG 02/05/1992 x

17 1059018 TRẦN QUANG NHỰT 17/06/1990 x

18 1059019 PHAN TIẾN PHÚC 16/12/1989

19 1059020 ĐẶNG HỒNG NGUYÊN PHƯƠNG 18/06/1992 x

20 1059021 NGUYỄN HUỲNH NHẬT QUAN 28/06/1992 x

21 1059022 NGUYỄN QUANG QUỐC 08/10/1992 x

22 1059023 NGUYỄN THÁI SƠN 17/10/1992 x

23 1059025 VÕ TRẦN NGỌC TÂN 29/01/1992 x

24 1059026 BÙI THIÊN THẠCH 29/07/1992 x

25 1059027 NGUYỄN VĂN THÁI 18/07/1992 x

26 1059028 HUỲNH PHỤC THỊNH 20/02/1992 x

27 1059030 VŨ TRUNG TÍN 20/05/1992 x

28 1059031 NGUYỄN MINH TÚ 02/07/1986 x

29 1059035 ĐỖ TIẾN BÁCH ĐĂNG 15/10/1992 x

30 1059036 PHAN MINH DŨNG 21/10/1992 x

31 1059037 HÀ HỮU HẢI 05/03/1990 x

32 1059038 ĐÀO TRUNG HIẾU 11/10/1992 x x

33 1059039 NGÔ MINH HIẾU 08/10/1989 x

34 1059040 NGUYỄN MINH HOÀNG 11/10/1992 x

35 1059044 THÁI NGUYỄN ĐĂNG KHOA 07/12/1992 x

36 1059045 TRẦN ĐĂNG KHOA 09/05/1992 x

37 1059046 NGUYỄN THÀNH LUÂN 20/02/1988 x

38 1059047 LÊ QUAN LỘC 11/12/1992 x x

39 1059048 ĐOÀN THIỆN HOA NGHIÊM 21/11/1992 x

40 1059049 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG NHẬT 11/04/1992 x

41 1059050 NGUYỄN HUỲNH TẤN PHÁT 09/11/1992 x
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42 1059051 LÝ CHẤN PHONG 24/08/1992 x

43 1059052 LÊ HỮU PHƯỚC 26/10/1992 x

44 1059053 TRẦN MINH QUÝ 02/11/1992 x

45 1059054 LÊ QUỐC SĨ 20/01/1992 x

46 1059055 TRẦN LÂM THÁI 01/08/1992 x

47 1059056 NGUYỄN HOÀNG THẮNG 30/06/1992 x

48 1059057 MAI KIM THÀNH 04/03/1991 x

49 1059059 DƯƠNG HỒNG THỊNH 22/03/1992 x

50 1059060 NGUYỄN HOÀNG LỘC THỌ 27/02/1990 x

51 1059061 NGUYỄN VIỆT TIẾN 16/03/1987 x

52 1059062 ĐOÀN QUANG TÍN 12/01/1992 x

53 1059063 NGUYỄN MINH TOÀN 01/07/1990 x

54 1059064 DƯƠNG THÀNH TRUNG 09/06/1992 x x

55 1059066 NGUYỄN QUANG VINH 28/08/1992 x

56 1059067 NGUYỄN THÁI ANH VŨ 13/10/1992 x

Lưu ý: Những cột có dấu x là phải nộp bổ sung

Các giấy tờ sau: CMND, Bằng TN, Học bạ phải là bản sao có công chứng


